
       

    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM 

    TRƯỜNG THCS-THPT  VIỆT THANH 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
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                      Môn: TOÁN  Lớp 7 

Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề 

  Câu 1:Thực hiện phép tính: (1,5 điểm) 
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Câu 2: (1,5 điểm) Tìm x, biết : 
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Câu 3: (2,0 điểm)  

   Hai đội máy cày làm việc trên hai cánh đồng có diện tích bằng nhau . Đội 

thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày , đội thứ hai hoàn thành công 

việc trong 10 ngày . Biết rằng đội thứ nhất nhiều hơn đội thứ hai là 6 máy 

và năng suất làm việc của mỗi máy là như nhau . Hỏi mỗi đội có mấy máy ? 

Câu 4 : (2,0 điểm) : Bạn An mua 20 cuốn tập có giá mỗi cuốn là 15 000 đồng  

và 5 cây bút bi xanh có giá mỗi cây là 8 000 đồng . Khi thanh toán tiền , do 

có thẻ khách hàng thân thiết nên bạn An được giảm 5% số tiền trên hóa đơn  

Hỏi bạn An phải trả bao nhiêu tiền ? 

Câu 5 : ( 3,0 điểm) : Cho tam giác ABC có Â = 900 , 
050B



  . Đường thẳng 

AH vuông góc với BC tại H . Gọi d là đường thẳng vuông góc với BC tại B . 
Trên đường thẳng d thuộc nửa mặt phẳng bờ BC không chứa điểm A lấy 
điểm D sao cho BD = HA . 

   a )  Chứng minh: ABH  = DHB. 

   b ) Tính số đo góc BDH . 

    c)  Chứng minh: DH ⊥ AC.                                        HẾT 
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Câu 1:Thực hiện phép tính: (1,5 điểm 
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Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x, biết: 
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       x  =  ( 24 . 5 ) : ( -8 ) = -15 
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Câu 3 ( 1,5 điểm): Gọi x,y lần lượt là số máy 

của đội thứ nhất và đội thứ hai ( x , y thuộc N*)  

Số máy và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ 

nghịch , nên x , y tỉ lệ với 
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   Vậy đội thứ nhất có 10 máy , đội thứ hai có 4 máy 
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Bài 4 ( 2, 0 điểm):  
  Số tiền bạn An phải trả khi chưa giảm giá là : 

    ( 20 . 15 000 ) + ( 5 , 8 000 ) = 340 000 (đ) 

  Số tiền bạn An phải trả sau khi giảm giá là : 

     ( 100% - 5% ) , 340 000 = 323 000 ( đ ) 
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Câu 5 ( 3,0 điểm): 

a/ Chứng minh: ABH  = DHB  

Xét  ABH  và  DHB có: 

   AH = DB  ( gt) 

   Góc DBH = Góc AHB ( gt) 

   BH  cạnh chung . 

   Suy ra :   ABH  = DHB  ( c-g-c ) 

b/ Tính góc BDH . 

   ABH có  Góc B = 500 , Góc H = 900 ,  

   Suy ra Â = 400 

   Do  : ABH  = DHB 

   Nên góc D = góc A . 

 

Vẽ hình 0,25 
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   Suy ra góc BDH = 400 

 

c) Chứng minh DH vuông góc với AC . 

     

  Do  : ABH  = DHB 

 

   Suy ra :  

   Góc ABH = Góc DHB = 500 

   Mà hai góc này ở vị trí So le trong 

   Suy ra : AB //DH  

   Mà AB vuông góc với AC nên DH vuông góc 

với AC . 
                                    

 

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

Hình vẽ 

                                              
                          A 
 

 

                                

 

                                                       
                                                                      

 

B 
                                    

                               H                              

                                               C 

  
 

  D 
 

d                                            HẾT 
 

 



 

 

 
 
 

 

 

 


